
STT Mã CTĐT
Mã 

Môn
Tên Môn

Khoa quản 

lý
Tên tài liệu Tên tác giả

Nhà xuất 

bản

Năm 

xuất 

bản

Số 

lượng 
Ghi chú

1 K22404CA FB82 Tài chính công (CA)
Tài chính - 

Ngân hàng
Tài chính công

Nguyễn Thị Cành 

Chủ biên

ĐHQG 

TP.HCM
2022 24

2
K22405C, 

K22409C
KK72

Sổ kế toán và báo 

cáo tài chính

Kế toán - 

Kiểm toán

Kế toán thực hành 

(Phần 1)

Nguyễn Thị Khoa 

(chủ biên)

ĐHQG 

TP.HCM
2020 56

3
K22410C, 

K22410CA
MA03 Marketing dịch vụ

Quản trị kinh 

doanh
Marketing dịch vụ Võ Thị Ngọc Thúy

ĐHQG 

TP.HCM
2016 61  

4 K22501C LD02 Luật lao động Luật
Giáo trình Luật Lao 

động

Đoàn Thị Phương 

Diệp

ĐHQG 

TP.HCM
2021 32

5

K22502C, 

K22502CA,

K22503C

TP01 Tư pháp quốc tế Luật
TLHT môn Tư pháp 

quốc tế

Nguyễn Thị 

Khánh Ngọc chủ 

biên

ĐHQG 

TP.HCM
2023 132

6 K22501C LD05
Luật kinh doanh 

quốc tế
Luật Kinh tế

Giáo trình Luật hợp 

đồng thương mại 

quốc tế

Dương Anh Sơn
ĐHQG 

TP.HCM
2018 42
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